
UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ Y TẾ

Số:            /QĐ-SYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày       tháng 5 năm 2026
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HƯNG YÊN

Căn cứ Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 
định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định 
về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Y tế Hưng Yên;

Căn cứ Đơn đề nghị thu hồi tự nguyện Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất mỹ phẩm và toàn bộ Số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của 
Công ty cổ phần mỹ phẩm Namcharm ngày 22/5/2026;

Theo đề nghị của Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm số 
02/19/SXMP-TB do Sở Y tế Thái Bình cấp ngày 29/01/2019 cho Công ty cổ phần 
mỹ phẩm Namcharm (địa chỉ trên Giấy chứng nhận: thôn Sơn Thọ, xã Nam Bình, 
huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) và toàn bộ Số tiếp nhận phiếu công bố sản 
phẩm mỹ phẩm do Công ty cổ phần mỹ phẩm Namcharm chịu trách nhiệm đưa 
sản phẩm ra thị trường (có phụ lục danh sách chi tiết kèm theo).

Lý do thu hồi: cơ sở sản xuất tự nguyện đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm và toàn bộ Số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm 
mỹ phẩm do cơ sở đứng tên công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 3. Trưởng các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ 

thuộc Sở Y tế, Công ty cổ phần mỹ phẩm Namcharm và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục Quản lý Dược;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- TTKN thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm;
- Trang thông tin điện tử Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVD.

GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Thị Anh
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Phụ lục:
Danh sách các Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Sở Y tế cấp số tiếp nhận

 sản xuất tại Công ty cổ phần mỹ phẩm Namcharm
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SYT ngày      /5/2026 của Sở Y tế Hưng Yên)

TT Nhãn hàng Tên sản phẩm
Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 
mỹ phẩm

Ngày cấp
Công ty chịu trách 

nhiệm đưa sản 
phẩm ra thị trường

Danh sách các Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm thu hồi
kèm theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm số 02/19/SXMP-TB

1. Farm to 
Beauty Gel tẩy trang đậu nành 26/21/CBMP-

TB 2021 Công ty cổ phần mỹ 
phẩm Namcharm

2. Farm to 
Beauty

Nước tẩy trang đậu 
nành

27/21/CBMP-
TB 2021 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

3. Farm to 
Beauty Soy Lip Balm 33/21/CBMP-

TB 2021 Công ty cổ phần mỹ 
phẩm Namcharm

4. Farm to 
Beauty

Mugwort Calming 
Balance toner

106/21/CBMP-
TB 2021 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

5. Farm to 
Beauty

Mugwort Calming 
Hydration Cream

107/21/CBMP-
TB 2021 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

6. Farm to 
Beauty

Mugwort Calming 
Repair Serum

108/21/CBMP-
TB 2021 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

7. Farm to 
Beauty

Soybean deep moisture 
Brightening Serum

127/21/CBMP-
TB 2021 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

8. Farm to 
Beauty

Soybean deep moisture 
Brightening Toner

128/21/CBMP-
TB 2021 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

9. Farm to 
Beauty

Soybean deep moisture 
Brightening Cream

129/21/CBMP-
TB 2021 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

10. Routine - X Tea Tree clay & 
Centella couple mask

70/22/CBMP-
TB 27/5/2022 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

11. Spa Jenna 
Nguyễn

Kem dưỡng trắng da 
Facial Whitening 

Cream

71/22/CBMP-
TB 27/5/2022 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

12. Hà Trang Dung dịch vệ sinh 43/23/CBMP-
TB 05/05/2023 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

13. CT Xteen Spray 141/23/CBMP-
TB 14/11/2023 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

14. Timi Hima Herbal 
Conditioner

27/24/CBMP-
TB 14/3/2024 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

15. Timi Hima Herbal Shampoo 28/24/CBMP-
TB 14/3/2024 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

16. Seeme 1568+ Nước tắm gội trẻ em 
thảo dược dao đỏ

99/24/CBMP-
TB 08/07/2024 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm
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TT Nhãn hàng Tên sản phẩm
Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 
mỹ phẩm

Ngày cấp
Công ty chịu trách 

nhiệm đưa sản 
phẩm ra thị trường

17. Routine-X Glowy mist 113/24/CBMP-
TB 30/07/2024 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

18. Duong Perfume house 134/24/CBMP-
TB 09/10/2024 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

19. Skinlogic Sữa rửa mặt tạo bọt 
tràm trà rau má

140/24/CBMP-
TB 19/09/2024 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

20. Skinlogic Kem dưỡng ẩm tảo 
nhật rau má

176/24/CBMP-
TB 21/11/2024 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

21. DANLIA Dung dịch vệ sinh tạo 
bọt ALPHA CLEAN

212/24/CBMP-
TB 31/12/2024 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

22. Kintella Toner rau má 2/25/CBMP-TB 08/01/2025 Công ty cổ phần mỹ 
phẩm Namcharm

23. Skinlogic Nước tẩy trang rau má 10/25/CBMP-
TB 19/02/2025 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

24. Skinlogic Nước hoa hồng tảo 
nhật rau má

11/25/CBMP-
TB 19/02/2025 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

25. Lactoevo Moolux 26/25/CBMP-
TB 18/03/2025 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

26. Centella Centella moisturizing 
cream

27/25/CBMP-
TB 18/03/2025 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

27. Routine-S Bọt rửa mặt tre 31/25/CBMP-
TB 09/04/2025 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

28. Routine-S Xịt khoáng căng bóng 
hoa sen

32/25/CBMP-
TB 09/04/2025 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

29. Routine-S Tinh chất hoa sen + 
Niacinamide

33/25/CBMP-
TB 09/04/2025 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

30. Routine-S Sữa dưỡng tóc gạo lên 
men

34/25/CBMP-
TB 09/04/2025 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

31. Routine-S Nước dưỡng tóc gừng 
tươi 

35/25/CBMP-
TB 09/04/2025 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

32. Routine-S Dầu gội gừng 116/25/CBMP-
TB 02/06/2025 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

33. Habity Lemoni Fresh Body 
mist

351/25/CBMP-
HY 13/08/2025 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

34. Habity Peach Fresh Body mist 352/25/CBMP-
HY 13/08/2025 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

35. Routine-S Kem dưỡng 
tre+Panthenol

787/25/CBMP-
HY 09/10/2025 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

36. Routine-S Nước dưỡng tóc hương 
thảo

788/25/CBMP-
HY 09/10/2025 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm
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TT Nhãn hàng Tên sản phẩm
Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 
mỹ phẩm

Ngày cấp
Công ty chịu trách 

nhiệm đưa sản 
phẩm ra thị trường

37. Namcharm Sữa dưỡng tóc gạo lên 
men

1055/25/CBMP-
HY 17/12/2025 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

38. Namcharm Nước dưỡng tóc gừng 
tươi

1056/25/CBMP-
HY 17/12/2025 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

39. Namcharm Dầu gội gừng 13/26/CBMP-
HY 12/01/2026 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

40. Namcharm Dầu gội Bưởi 260/26/CBMP-
HY 20/04/2026 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

41. Namcharm Nước dưỡng tóc vỏ 
bưởi

261/26/CBMP-
HY 20/04/2026 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

42. Namcharm Ginger Activating 
Scalp Serum

262/26/CBMP-
HY 20/04/2026 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm

43. Namcharm Pomelo Activating 
Scalp Serum

263/26/CBMP-
HY 20/04/2026 Công ty cổ phần mỹ 

phẩm Namcharm
Danh sách các Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty cổ phần mỹ phẩm Namcharm sản 

xuất và ủy quyền cho đơn vị khác công bố, chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

1. Riki Organic Serum Riki 31/22/CBMP-
TB 18/3/2022 Công ty TNHH đầu 

tư phát triển Reikon

2. Om Natural Kem dưỡng da tía tô A 
om

34/22/CBMP-
TB 28/3/2022 Công ty cổ phần 

thiên nhiên Om

3. Om Natural Dầu gội bồ kết thảo 
dược Om Farm

35/22/CBMP-
TB 28/3/2022 Công ty cổ phần 

thiên nhiên Om

4. Om Natural Sữa rửa mặt tía tô A 
Om

36/22/CBMP-
TB 28/3/2022 Công ty cổ phần 

thiên nhiên Om

5. Om Natural Mặt nạ tía tô A Om 37/22/CBMP-
TB 28/3/2022 Công ty cổ phần 

thiên nhiên Om

6. Sapa Secrets Sữa tắm tía tô sapas 43/22/CBMP-
TB 15/4/2022

Hợp tác xã sản xuất 
và kinh doanh các 

sản phẩm thuốc tắm 
dao đỏ sapa secrets

7. Sapa Secrets Sữa rửa mặt tía tô 
sapas

44/22/CBMP-
TB 15/4/2022

Hợp tác xã sản xuất 
và kinh doanh các 

sản phẩm thuốc tắm 
dao đỏ sapa secrets

8. Sapa Secrets Kem dưỡng da tía tô 
sapas

45/22/CBMP-
TB 15/4/2022

Hợp tác xã sản xuất 
và kinh doanh các 

sản phẩm thuốc tắm 
dao đỏ sapa secrets

9. Sapa Secrets Mặt nạ tía tô sapas 46/22/CBMP-
TB 15/4/2022

Hợp tác xã sản xuất 
và kinh doanh các 

sản phẩm thuốc tắm 
dao đỏ sapa secrets
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TT Nhãn hàng Tên sản phẩm
Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 
mỹ phẩm

Ngày cấp
Công ty chịu trách 

nhiệm đưa sản 
phẩm ra thị trường

10. Sapa Secrets Dầu gội tía tô Sapas 47/22/CBMP-
TB 15/4/2022

Hợp tác xã sản xuất 
và kinh doanh các 

sản phẩm thuốc tắm 
dao đỏ sapa secrets

11. Global Herb Dầu gội phủ bạc  
o'Bella

52/22/CBMP-
TB 21/4/2022 Công ty TNHH 

Global Việt Nam

12. Acne 
Skincare 12h Acne Skincare 12h 77/22/CBMP-

TB 28/6/2022
Công ty TNHH Mỹ 

phẩm thời trang 
tổng hợp TRT

13. DR.AC Care Acne - Calming 78/22/CBMP-
TB 28/6/2022

Công ty TNHH Mỹ 
phẩm thời trang 
tổng hợp TRT

14. Om Natural Kem chống nắng tía tô 
A om

98/22/CBMP-
TB 08/8/2022 Công ty cổ phần 

thiên nhiên Om

15. Om Natural Serum dưỡng da tía tô 
A om

99/22/CBMP-
TB 08/8/2022 Công ty cổ phần 

thiên nhiên Om

16. D3GO Janpanese scent 108/22/CBMP-
TB 17/8/2022 Công ty TNHH D 

Perfume Việt Nam

17. Sunrise TH Kem dưỡng sáng da 
Sunrise

129/22/CBMP-
TB 10/10/2022 Công ty TNHH 

SUNRISE TH

18. Sunrise TH Gel rửa mặt Sunrise 130/22/CBMP-
TB 10/10/2022 Công ty TNHH 

SUNRISE TH

19. DIFY Serum đậu nành Đà 
Lạt

135/22/CBMP-
TB 25/10/2022 Công ty TNHH Mỹ 

phẩm DIFY

20. DIFY Mặt nạ đậu nành Đà 
Lạt

136/22/CBMP-
TB 25/10/2022 Công ty TNHH Mỹ 

phẩm DIFY

21. DIFY Kem chống nắng đậu 
nành Đà Lạt

137/22/CBMP-
TB 25/10/2022 Công ty TNHH Mỹ 

phẩm DIFY

22. DIFY Kem dưỡng đậu nành 
Đà Lạt

138/22/CBMP-
TB 25/10/2022 Công ty TNHH Mỹ 

phẩm DIFY

23. DIFY Toner dưỡng đậu nành 
Đà Lạt

139/22/CBMP-
TB 25/10/2022 Công ty TNHH Mỹ 

phẩm DIFY

24. D3GO D3GO Perfume 148/22/CBMP-
TB 07/11/2022 Công ty TNHH D 

Perfume Việt Nam

25. ANDO ANDO Perfume 149/22/CBMP-
TB 07/11/2022 Công ty TNHH 

ANDO Group

26. Yen Yen 
Cosmetic

Serum hồng môi 
Cherif

154/22/CBMP-
TB 28/11/2022 Công ty TNHH Yến 

Yến Cosmetic

27. Everscent Everscent 160/22/CBMP-
TB 09/12/2022 Công ty TNHH 

HODYAN
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TT Nhãn hàng Tên sản phẩm
Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 
mỹ phẩm

Ngày cấp
Công ty chịu trách 

nhiệm đưa sản 
phẩm ra thị trường

28. Om Natural Dầu gội bồ kết mùi già 12/23/CBMP-
TB 03/03/2023 Công ty cổ phần 

thiên nhiên Om

29. Om Natural Son dưỡng hoa hồng 
cổ OM Sapa

13/23/CBMP-
TB 03/03/2023 Công ty cổ phần 

thiên nhiên Om

30. Om Natural Dầu xả bưởi hương 
nhu OM Farm

14/23/CBMP-
TB 03/03/2023 Công ty cổ phần 

thiên nhiên Om

31. Om Natural Sữa tắm mùi già 15/23/CBMP-
TB 03/03/2023 Công ty cổ phần 

thiên nhiên Om

32. Taehui White night cream 29/23/CBMP-
TB 03/04/2023 Công ty TNHH 

Taehui

33. Taehui Sunscreen Cream 30/23/CBMP-
TB 03/04/2023 Công ty TNHH 

Taehui

34. Lucabossi Black Aveno 37/23/CBMP-
TB 28/04/2023

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Xuân 

Thắng

35. Lucabossi Mystic Mirage 38/23/CBMP-
TB 28/04/2023

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Xuân 

Thắng

36. Lucabossi Luca aura 39/23/CBMP-
TB 28/04/2023

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Xuân 

Thắng

37. Lucabossi Ocean Breeze 40/23/CBMP-
TB 28/04/2023

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Xuân 

Thắng

38. Lucabossi Sandalwood 33 41/23/CBMP-
TB 28/04/2023

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Xuân 

Thắng

39. Gmen Armpit Serum Gmen 42/23/CBMP-
TB 05/05/2023

Công ty cổ phần 
phát triển đầu tư 

thương mại Thiên 
Phú

40. Gmen White Serum Yoora 44/23/CBMP-
TB 05/05/2023

Công ty cổ phần 
phát triển đầu tư 

thương mại Thiên 
Phú

41. Gmen Armpit Serum Yoora 45/23/CBMP-
TB 05/05/2023

Công ty cổ phần 
phát triển đầu tư 

thương mại Thiên 
Phú

42. Helloyou Helloyou Perfume oil 46/23/CBMP-
TB 11/05/2023

Công ty TNHH 
Thương mại và sản 

xuất Hello You



7

TT Nhãn hàng Tên sản phẩm
Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 
mỹ phẩm

Ngày cấp
Công ty chịu trách 

nhiệm đưa sản 
phẩm ra thị trường

43. Allnight Allnight Perfume 58/23/CBMP-
TB 05/06/2023

Công ty TNHH 
thương mại Hoàng 

Yến Thảo

44. Yoora Yoora 59/23/CBMP-
TB 05/06/2023

Công ty cổ phần 
phát triển đầu tư 

thương mại Thiên 
Phú

45. Gmen Gmen 50 60/23/CBMP-
TB 05/06/2023

Công ty cổ phần 
phát triển đầu tư 

thương mại Thiên 
Phú

46. Natulife Kinde 64/23/CBMP-
TB 07/06/2023

Công ty cổ phần 
TM Natulife Việt 

Nam

47. Dia mora 
Cosmetics Dia Mora Perfume oil 65/23/CBMP-

TB 09/06/2023
Công ty TNHH 

thương mại và sản 
xuất Phát Hưng

48. Bimore Kem chống nắng 
Bimore

67/23/CBMP-
TB 09/06/2023 Công ty TNHH thực 

mỹ phẩm Bambi

49. See Natural See Natural 70/23/CBMP-
TB 23/06/2023 Công ty cổ phần see 

Natural

50. ORI Ori max white serum 71/23/CBMP-
TB 23/06/2023

Công ty cổ phần 
thương mại xuất 
nhập khẩu Lotes 

Việt Nam

51. ORI Ori armpit serum 72/23/CBMP-
TB 23/06/2023

Công ty cổ phần 
thương mại xuất 
nhập khẩu Lotes 

Việt Nam

52. Miliman Armpit active serum 80/23/CBMP-
TB 10/07/2023 Công ty cổ phần 

thương mại Miliman

53. Yoora&Gmen Thơm 81/23/CBMP-
TB 13/07/2023

Công ty cổ phần 
phát triển đầu tư 

thương mại Thiên 
Phú

54. Bimore Kem gấc dưỡng da mờ 
thâm

86/23/CBMP-
TB 01/08/2023 Công ty TNHH thực 

mỹ phẩm Bambi

55. Bimore Kem nám 87/23/CBMP-
TB 01/08/2023 Công ty TNHH thực 

mỹ phẩm Bambi

56. Om Natural Dung dịch vệ sinh tía 
tô trầu không A Om

91/23/CBMP-
TB 16/08/2023 Công ty cổ phần 

thiên nhiên Om

57. Om Natural Nước tẩy trang tía tô A 
Om

92/23/CBMP-
TB 16/08/2023 Công ty cổ phần 

thiên nhiên Om
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TT Nhãn hàng Tên sản phẩm
Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 
mỹ phẩm

Ngày cấp
Công ty chịu trách 

nhiệm đưa sản 
phẩm ra thị trường

58. Om Natural Sữa tắm tía tô dao đỏ 
A Om

93/23/CBMP-
TB 16/08/2023 Công ty cổ phần 

thiên nhiên Om

59. Om Natural Sữa rửa mặt tía tô A 
Om

94/23/CBMP-
TB 16/08/2023 Công ty cổ phần 

thiên nhiên Om

60. Om Natural Mặt nạ dưỡng da tía tô 
A Om

95/23/CBMP-
TB 16/08/2023 Công ty cổ phần 

thiên nhiên Om

61. Ciel parfum Ciel parfum 96/23/CBMP-
TB 21/08/2023

Công ty TNHH Đầu 
tư và xuất nhập 

khẩu quốc tế Bách 
An Khang

62. Liger club Liger refresh spray 97/23/CBMP-
TB 21/08/2023 Công ty cổ phần see 

Natural

63. Charki Kaori armpit serum 98/23/CBMP-
TB 21/08/2023

Công ty TNHH 
Thương mại quốc tế 

Charki

64. Charki Taco armpit serum 99/23/CBMP-
TB 21/08/2023

Công ty TNHH 
Thương mại quốc tế 

Charki

65. HDE HDE 100/23/CBMP-
TB 21/08/2023

Công ty TNHH 
thương mại và dịch 
vụ OFA Việt Nam

66. Sơn cà chua Sơn cà chua 106/23/CBMP-
TB 07/09/2023 Hộ kinh doanh sơn 

cà chua

67. Aom Nước cất hoa hồng cổ 
Om sapa

116/23/CBMP-
TB 09/10/2023 Công ty cổ phần 

thiên nhiên Om

68. Aom Kem dưỡng da tía tô A 
om

117/23/CBMP-
TB 09/10/2023 Công ty cổ phần 

thiên nhiên Om

69. Joy20 Joy20 darling spray 118/23/CBMP-
TB 17/10/2023 Hộ kinh doanh Bảo 

Duy

70. The world of 
scents Sexy me darling spray 119/23/CBMP-

TB 17/10/2023 Công ty cổ phần tập 
đoàn The World

71. All night All night darling spray 120/23/CBMP-
TB 17/10/2023

Công ty TNHH 
thương mại Hoàng 

Yến Thảo

72. The world of 
scents Kiss on me spray 121/23/CBMP-

TB 17/10/2023 Công ty cổ phần tập 
đoàn The World

73. TH Luni perfume 129/23/CBMP-
TB 30/10/2023 Hộ kinh doanh Lê 

Thế Hiếu

74. Slab Whitening recover 
cream

132/23/CBMP-
TB 08/11/2023

Công ty TNHH The 
light group Việt 

Nam
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TT Nhãn hàng Tên sản phẩm
Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 
mỹ phẩm

Ngày cấp
Công ty chịu trách 

nhiệm đưa sản 
phẩm ra thị trường

75. Charki Sửa rửa mặt tạo bọt 
Charki

133/23/CBMP-
TB 08/11/2023

Công ty TNHH 
Thương mại quốc tế 

Charki

76. Taehui Rose deep toner 134/23/CBMP-
TB 08/11/2023 Công ty TNHH 

Taehui

77. Slab Rose Tonique 135/23/CBMP-
TB 08/11/2023

Công ty TNHH The 
light group Việt 

Nam

78. Slab S-Melasma NNA 150/23/CBMP-
TB 29/11/2023

Công ty TNHH The 
light group Việt 

Nam

79. Slab S-Anti&Shine 151/23/CBMP-
TB 29/11/2023

Công ty TNHH The 
light group Việt 

Nam

80. Taehui Serum Gii 152/23/CBMP-
TB 29/11/2023 Công ty TNHH 

Taehui

81. TB TB Platium Perfume 156/23/CBMP-
TB 12/12/2023 Hộ kinh doanh Bùi 

Văn Thọ

82. Ha trang Dung dịch vệ sinh 2/24/CBMP-TB 09/1/2024
Công ty TNHH 

dược mỹ phẩm Hà 
Trang

83. Aom Sữa dưỡng thể hoa 
hồng cổ sapa 3/24/CBMP-TB 09/1/2024 Công ty cổ phần 

thiên nhiên Om

84. Aom Tẩy da chết tía tô hoa 
hồng 4/24/CBMP-TB 09/1/2024 Công ty cổ phần 

thiên nhiên Om

85. Bách hương Dầu xả thảo dược 
dưỡng và phục hồi tóc

45/24/CBMP-
TB 19/4/2024 Công ty cổ phần 

Avinas

86. Bách hương Dầu gội thảo dược 
dưỡng tóc và da đầu

46/24/CBMP-
TB 19/4/2024 Công ty cổ phần 

Avinas

87. Bách hương Dầu gội thảo dược 
phục hồi tóc hư tổn

47/24/CBMP-
TB 19/4/2024 Công ty cổ phần 

Avinas

88. Lepetit. Jazz Night 48/24/CBMP-
TB 19/4/2024 Công ty cổ phần 

quốc tế Lepetit

89. Slab Serum Lab 49/24/CBMP-
TB 19/4/2024

Công ty TNHH The 
light group Việt 

Nam

90. Bách Hương Gel vệ sinh thảo dược 
phụ nữ

50/24/CBMP-
TB 19/4/2024 Công ty cổ phần 

Avinas

91. Bimore Kem nha đam diếp cá 51/24/CBMP-
TB 19/4/2024 Công ty TNHH thực 

mỹ phẩm Bambi

92. Bimore Kem chống nắng gấc 52/24/CBMP-
TB 19/4/2024 Công ty TNHH thực 

mỹ phẩm Bambi
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TT Nhãn hàng Tên sản phẩm
Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 
mỹ phẩm

Ngày cấp
Công ty chịu trách 

nhiệm đưa sản 
phẩm ra thị trường

93. Timi Grapefruit essential oil 73/24/CBMP-
TB 31/5/2024

Công ty TNHH đầu 
tư và công nghệ 

Timi

94. Timi Hair Growth serum 
essential oil

74/24/CBMP-
TB 31/5/2024

Công ty TNHH đầu 
tư và công nghệ 

Timi

95. Timi Semas clarifying 
shampoo

108/24/CBMP-
TB 26/07/2024

Công ty TNHH đầu 
tư và công nghệ 

Timi

96. Timi Semas reduce spray 109/24/CBMP-
TB 26/07/2024

Công ty TNHH đầu 
tư và công nghệ 

Timi

97. Taehui Serum Gii 110/24/CBMP-
TB 26/07/2024 Công ty TNHH 

Taehui

98. Aom Nước cân bằng tía tô 111/24/CBMP-
TB 26/07/2024 Công ty cổ phần 

thiên nhiên Om

99. Aom Xịt khoáng tía tô 112/24/CBMP-
TB 26/07/2024 Công ty cổ phần 

thiên nhiên Om

100. Airkiss Airkiss 119/24/CBMP-
TB 07/08/2024

Công ty cổ phần 
trung tâm phát triển 

bài thuốc đông y

101. DR. Giang 
Đức

Dung dịch vệ sinh 
thiên nhiên

139/24/CBMP-
TB 19/09/2024

Công ty TNHH 
dược mỹ phẩm Hà 

Trang

102. KA 
PARFUME KA PARFUME 147/24/CBMP-

TB 30/09/2024 Hộ kinh doanh Văn 
Tài KA-PARFUME

103. TB Pharma Happy days 148/24/CBMP-
TB 30/09/2024 Công ty TNHH Thái 

Bình Pharma

104. Bimore Tinh chất dưỡng mi 149/24/CBMP-
TB 30/09/2024 Công ty TNHH thực 

mỹ phẩm Bambi

105. Aom Mặt nạ dưỡng da tía tô 172/24/CBMP-
TB 21/11/2024 Công ty cổ phần 

thiên nhiên Om

106. Aom Nước tẩy trang tía tô 173/24/CBMP-
TB 21/11/2024 Công ty cổ phần 

thiên nhiên Om

107. Routine-S Xịt dưỡng tóc gừng 
tươi

174/24/CBMP-
TB 21/11/2024 Công ty TNHH 

Wecharm

108. Routine-S Sữa dưỡng tóc gạo lên 
men

175/24/CBMP-
TB 21/11/2024 Công ty TNHH 

Wecharm

109. Aom Serum dưỡng da tía tô 177/24/CBMP-
TB 21/11/2024 Công ty cổ phần 

thiên nhiên Om

110. Aom sữa rửa mặt tía tô 178/24/CBMP-
TB 21/11/2024 Công ty cổ phần 

thiên nhiên Om
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TT Nhãn hàng Tên sản phẩm
Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 
mỹ phẩm

Ngày cấp
Công ty chịu trách 

nhiệm đưa sản 
phẩm ra thị trường

111. Slab Serum Lab 183/24/CBMP-
TB 05/12/2024

Công ty CP Dịch vụ 
thương mại TLG 

Việt Nam

112. Omuse Endless 8 184/24/CBMP-
TB 05/12/2024

Công ty TNHH Đầu 
tư sản xuất và 

thương mại Omuse 
Việt Nam

113. Omuse Sweet 7 185/24/CBMP-
TB 05/12/2024

Công ty TNHH Đầu 
tư sản xuất và 

thương mại Omuse 
Việt Nam

114. Omuse After 9 186/24/CBMP-
TB 05/12/2024

Công ty TNHH Đầu 
tư sản xuất và 

thương mại Omuse 
Việt Nam

115. Routine-S Xịt khoáng căng bóng 
hoa sen

194/24/CBMP-
TB 12/12/2024 Công ty TNHH 

Wecharm

116. Oliadi Evacure Intimate wash 194/24/CBMP-
TB 18/12/2024

Công ty TNHH 
thương mại và đầu 

tư ACI Group

117. Routine-S Tinh chất hoa sen + 
Niacinamide

195/24/CBMP-
TB 12/12/2024 Công ty TNHH 

Wecharm

118. Lulami Dung dịch vệ sinh Lá 
Nhội

208/24/CBMP-
TB 23/12/2024 Công ty cổ phần 

Lulami

119. DANLIA Sữa tắm gội 3 in 1 
modern rogue

213/24/CBMP-
TB 31/12/2024 Công ty TNHH 

DVTM DANLIA

120. DANLIA DANLIMAN 
PERFUME

214/24/CBMP-
TB 31/12/2024 Công ty TNHH 

DVTM DANLIA

121. Maicell Serum M-Plant SC 7/25/CBMP-TB 22/01/2025
Công ty TNHH 

dược phẩm Bách Y 
Sâm

122. Aom Son dưỡng gấc tía tô 12/25/CBMP-
TB 19/02/2025 Công ty cổ phần 

thiên nhiên Om

123. Routine-S Bọt rửa mặt tre 15/25/CBMP-
TB 24/02/2025 Công ty TNHH 

Wecharm

124. Le Bois AGA LE BOIS 
PERFUME OIL

25/25/CBMP-
TB 18/03/2025

Công ty cổ phần 
dược mỹ phẩm Họ 

Nguyễn

125. Lilarin Tropical Splash 99/25/CBMP-
TB 27/05/2025

CÔNG TY TNHH 
TM&DV TRÍ 

SÁNG

126. Lilarin Sexy love 100/25/CBMP-
TB 27/05/2025 CÔNG TY TNHH 

TM&DV TRÍ 
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TT Nhãn hàng Tên sản phẩm
Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 
mỹ phẩm

Ngày cấp
Công ty chịu trách 

nhiệm đưa sản 
phẩm ra thị trường

SÁNG

127. Lilarin Honey Blossom 101/25/CBMP-
TB 27/05/2025

CÔNG TY TNHH 
TM&DV TRÍ 

SÁNG

128. Lilarin Dear Muse 102/25/CBMP-
TB 27/05/2025

CÔNG TY TNHH 
TM&DV TRÍ 

SÁNG

129. Lilarin Berry Bliss 103/25/CBMP-
TB 27/05/2025

CÔNG TY TNHH 
TM&DV TRÍ 

SÁNG

130. Lilarin Aqua Honey 104/25/CBMP-
TB 27/05/2025

CÔNG TY TNHH 
TM&DV TRÍ 

SÁNG

131. Lilarin Amber Kiss 105/25/CBMP-
TB 27/05/2025

CÔNG TY TNHH 
TM&DV TRÍ 

SÁNG

132. Perilla Pure Tía tô Serum 118/25/CBMP-
TB 06/06/2025

CÔNG TY TNHH 
TM - SX TOÀN 

TÂM

133. Miliman Men's Perfume 350/25/CBMP-
HY 13/08/2025 Công ty TNHH 

Mencare Việt Nam

134. AOM Dầu xả dưỡng sinh 
AOM

858/25/CBMP-
HY 29/10/2025 Công ty Cổ phần 

thiên nhiên OM

135. AOM Dầu gội dưỡng sinh 
AOM

859/25/CBMP-
HY 29/10/2025 Công ty Cổ phần 

thiên nhiên OM

136. AOM Xịt tóc dưỡng sinh 
AOM

860/25/CBMP-
HY 29/10/2025 Công ty Cổ phần 

thiên nhiên OM

137. Bimore Dầu Argan 64/26/CBMP-
HY 28/01/2026

Công ty TNHH 
thực mỹ phẩm 

Bambi

138. Bimore Dầu hạt chanh leo 65/26/CBMP-
HY 28/01/2026

Công ty TNHH 
thực mỹ phẩm 

Bambi

139. Bimore Dầu hạt Xương rồng 66/26/CBMP-
HY 28/01/2026

Công ty TNHH 
thực mỹ phẩm 

Bambi

140. Lusted Musk-Have 150/26/CBMP-
HY 11/03/2026 Công ty TNHH 

Lusted

141. Lusted Warm Blanket 151/26/CBMP-
HY 11/03/2026 Công ty TNHH 

Lusted
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TT Nhãn hàng Tên sản phẩm
Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 
mỹ phẩm

Ngày cấp
Công ty chịu trách 

nhiệm đưa sản 
phẩm ra thị trường

142. Lusted Weekend Mojito 152/26/CBMP-
HY 11/03/2026 Công ty TNHH 

Lusted

143. Bimore Dầu gội thảo mộc 7 
in 1

178/26/CBMP-
HY 19/03/2026

Công ty TNHH 
thực mỹ phẩm 

Bambi
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